
Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 8

Bài tập 1: Nối từ ở cột A với từ ở cột B để tạo thành cặp từ trái
nghĩa

Cột A Cột B

1. major a. complicated

2. simple b. written

3. modern c. minor

4. spoken d. poor

5. rich e. traditional

Bài tập 2: Nối câu ở cột A với vế còn lại ở cột B để tạo thành câu
hoàn chỉnh

Cột A Cột B

1. Although they are not Christian, a.making sponge cakes for the

Mid-Autumn Festival instead of

mooncakes.

2. It's the custom b. in that country for women to get

married in white.

3. According to tradition, c. girls should wear ao dai on the

first day of school.



4. There is a tradition in our

school that

d. the family has the custom of

giving presents at Christmas.

5. They broke with tradition by e. the first person to step into your

house in the new year should be a

man.

Bài tập 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (sử dụng từ vựng trong
bảng)

cutlery respect worshipping

wrap generations host

1. We should ______ our customs and traditions.

2. A lot of countries in the world have the tradition of ______ their

ancestors.

3. You shouldn't ______ a gift in black or white paper.

4. In a lot of countries, the ______ usually invites everybody to start

eating.

5. In Viet Nam, the ______ we mostly use is chopsticks

6. For ______, my family has visited this pagoda.



Bài tập 4: Quan sát tranh và hoàn thiện những câu sau (sử dụng
should hoặc shouldn’t)

1. You _ respect old people.

2. According to tradition, you _ sweep the floor on the first day of Tet.

3. Children _ take things from adults with both hands.

4. You _ wear shorts when going to the pagoda.

5. You _ bring a gift when you visit someone’s house.



Bài tập 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

1. What did the older brother give his younger brother?

2. What did the eagle promise to the younger brother?

3. What did the elder brother do when he found out how his younger

brother became rich?

4. What did the elder brother do when he got to the place of gold?

5. What happened to the elder brother in the end?

Bài tập 6: Viết tiếp những câu sau nói về điều mà bạn thích/không
thích làm trong thời gian rảnh

1. I adore_

2. I love_

3. I fancy_



4. I don’t mind_

5. I don’t like_

Bài tập 7: Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng

1. My sister (work)_ as a teacher now.

2. I (talk)_ to him when you were waiting for a soft drink at the party

yesterday.

3. I (work)_ at this company for 5 years.

4. We (visit)_ our grandparents tomorrow.

5. I (buy)_ this jacket for 10$.

Bài tập 8: Phân biệt đâu là câu đơn, câu ghép hoặc câu phức

1. I'm doing my homework.

2. I am doing my homework, and my sister is watching cartoons.

3. Although he was very tired, he still tried to run to the finish line.

4. I saw a man, who was wearing a brown jacket, driving your car.

5. I called him. In addition, I also sent him an invitation card.

Bài tập 9: Hoàn thiện những câu sau ở dạng bị động

1. The car/damaged/in/accident.

2. The last book/bought/little/boy.



3. The TV/being/repaired/my dad.

4. Her missing cat/been/found/the park near her home/a week.

5. This dish/prepared/most famous chef/our/restaurant.

Bài tập 10: Viết lại những câu sau sử dụng cấu trúc câu tường
thuật gián tiếp

1. He said, “I saw a UFO.”

2. Tim said, "We are training for the Olympics."

3. She confided to me, "My husband and I have been married for 10

years."

4. The police asked me, "Why are you on the street in the middle of the

night?"

5. The doctor advised him, " You should drink more water."

Bài tập 11: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thiện
các câu điều kiện sau

1. If I were you, I (not buy)_ that car.

2. If you (go)_ to the doctor, your cough will quickly subside.

3. If I (meet)_ him, I would give him this book for you.

4. If I meet Nora, I (tell)_ her to come to see you.

5. If Bob was not sick, he (come)_ with us.



Đáp án

Bài tập 1:

1 - c

2 - a

3 - e

4- b

5- d

Bài tập 2:

1 - d

2 - b

3 - e

4 - c

5 - a

Bài tập 3:

1. respect

2. worshipping

3. wrap

4. host



5. cutlery

6. generations

Bài tập 4:

1. should

2. shouldn’t

3. should

4. shouldn’t

5. should

Bài tập 5:

1. He gave his younger brother only a starfruit tree.

2. The eagle promised to repay him in gold.

3. He offered to swap his fortune for his brother’s starfruit tree.

4. He filled a very large bag and all his pockets with gold.

5. He was dropped by the eagle into the sea.

Bài tập 6:

1. I adore playing chess.

2. I love reading book.

3. I fancy playing computer games.

4. I don't mind helping my mother with the housework.



5. I don't like jogging in the park.

Bài tập 7:

1. is working

2. talked

3. have worked

4. will visit

5. bought

Bài tập 8:

1. Câu đơn

2. Câu ghép

3. Câu phức

4. Câu phức

5. Câu ghép

Bài tập 9:

1. The car was damaged in the accident.

2. The last book was bought by a little boy.

3. The TV is being repaired by my dad.

4. Her missing cat has been found at the park near her home for a week.

5. This dish is prepared by the most famous chef in our restaurant.



Bài tập 10:

1. He said he had seen a UFO.

2. Tim said they were training for the Olympics.

3. She confided to me that she and her husband had been married for

10 years.

4. The police asked me why I was on the street in the middle of the

night.

5. The doctor advised him to drink more water.

Bài tập 11:

1. would not buy

2. go

3. met

4. will tell

5. would come


